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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	a) Công dụng của linh kiện 

RB: Phân cực cho chân B của transistor

RC: Điện trở hạn dòng cho LED

T: Khóa điện tử
	0.25
0.25

0.25

	
	b) Trình bày trạng thái của transistor và led khi K mở và K đóng 

- Khi K mở: T không dẫn, đèn LED không sáng

- Khi K đóng: T dẫn bão hòa, đèn LED sáng
	0.25
0.25

	
	c) Tính  VE , VB , VC
VE = 0 (chân E nối mass)

VB = VBE =0,6V 
VC = VCE = 0,1V
	0.25
0.25

0.25

	Câu 2

(2 điểm)
	a)  Nêu công dụng của các linh kiện T, R​C và LDR
· Transistor T làm việc như khóa điện tử 

· Điện trở RC hạn dòng cho LED và Transistor
· LDR: quang trở, có giá trị điện trở thay đổi theo ánh sáng
	0.25
0.25
0.25

	
	b) Các linh kiện R​B, VR kết hợp với LDR có nhiệm vụ gì trong mạch?

· Các linh kiện R​B, VR kết hợp với LDR tạo thành mạch phân áp cho chân B của transistor
	0.25

	
	b)  Phân tích hoạt động của mạch khi thay đổi ánh sáng chiếu vào LDR
· Khi chưa có ánh sáng chiếu vào LDR thì LDR có điện trở rất lớn nên VB có giá trị lớn, đủ phân cực cho transistor nên transistor dẫn điện,  nên Led sáng. 
· Khi có ánh sáng chiếu vào LDR thì LDR có giá trị giảm nhỏ làm VB giảm nhỏ, không đủ phân cực cho transistor, transistor không dẫn điện làm Led tắt.
	0.25
0.25
0.25
0.25

	Câu 3

(… điểm)
	1, 
	

	
	2, 
	

	
	3,
	

	
	…
	

	……


	……
	……

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng tiểu ban đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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